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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Hải Phòng, ngày       tháng 8 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính không  

phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi thành phố  

thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ về Về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 

Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính 

phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà 

nước trên môi trường mạng; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ 

về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-

NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ về 

phiên họp chính thức thường kỳ tháng 01 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ về 

Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 193/TTr-SNV ngày 

31/7/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố danh mục 12 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc 

vào địa giới hành chính trong phạm vi thành phố Hải Phòng thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của Sở Nội vụ (Chi tiết có Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 

1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Trung tâm Phục 

vụ hành chính công thành phố xây dựng quy trình điện tử để tiếp nhận hồ sơ, trả kết 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-45-2020-nd-cp-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu-426372.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-42-2022-nd-cp-cung-cap-thong-tin-dich-vu-cong-truc-tuyen-tren-moi-truong-mang-518831.aspx


giải quyết thủ tục hành chính đối với 12 thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này 

trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời, chính xác, 

đồng bộ, thống nhất, đúng quy định trong phạm vi toàn thành phố. 

2. Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn 

vị, địa phương thực hiện chi trả phí dịch vụ luân chuyển hồ sơ giấy từ Trung tâm Phục 

vụ hành chính công thành phố, cấp xã đến các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì giải 

quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Trung tâm Phục vụ hành 

chính công thuộc Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm tiếp nhận 

hồ sơ, số hóa hồ sơ, luân chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả 

kết quả giải quyết đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định. 

4. Thời gian hoàn thành và áp dụng kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2025. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, 

ngành thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

đặc khu và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- VPCP (Cục KSTTHC); 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Các LĐ VP UBND TP; 

- Báo và Phát thanh, truyền hình HP; 

- Trung tâm PVHCC TP; 

- Cổng Thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT, N.T.An. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

Hoàng Minh Cường 



Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐỊA GIỚI 

HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /8/2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

 

STT 

 

MÃ 

TTHC 

 

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

ĐỊA ĐIỂM TIẾP 

NHẬN VÀ TRẢ KẾT 

QUẢ 

I LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI  

1.  2.001955 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp - Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

2.  1.012091 Đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi 

làm việc 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

II LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG  

3.  1.005449 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, 

tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ 

quan trung ương quyết định thành lập); Cấp 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện 

tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng 

B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện 

do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các 

tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương quyết định thành 

lập) 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

4.  1.005450 Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ 

chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan 

trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà 

nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương 

quyết định thành lập); Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh 

nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7697


tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ 

quan trung ương quyết định thành lập). 

5.  2.000134 Khai báo với Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng 

các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

III LĨNH VỰC CÔNG TÁC THANH NIÊN (03 TTHC) 

6.  2.001717 Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở 

cấp tỉnh 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

7.  1.003999 Giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở 

cấp tỉnh 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

8.  2.001683 Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong 

ở cấp tỉnh 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

IV LĨNH VỰC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC (01 TTHC) 

9.  1.013937 Công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt - Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

 

STT 

 

MÃ TTHC 

 

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

ĐỊA ĐIỂM TIẾP 

NHẬN VÀ TRẢ KẾT 

QUẢ 

I LĨNH VỰC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 

1.  1.012222 Công nhận người có uy tín - Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

2.  1.012223 Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, 

bổ sung người có uy tín 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 

II LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC (01 TTHC) 



3.  1.013734 Đăng ký hợp đồng lao động trực 

tiếp giao kết 

 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công cấp xã. 

- Trung tâm Phục vụ 

hành chính công thành 

phố Hải Phòng. 
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